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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ “ TRƯỜNG MẦM NON”- KHỐI 5 TUỔI
NĂM HỌC 2024-2025

( Thời gian thực hiện từ 9/9 đến 4/10/2024)

I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG 

TT TT 
khối Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

A. Phát triển vận động

1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

1
Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các động tác 
trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài 
hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.

Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục

2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động

* Vận động: đi

3 3 Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi 
bằng mép ngoài bàn chân Đi bằng mép ngoài bàn chân

6 6 Giữ được thăng bằng cơ thể, nhịp nhàng, khéo léo khi 
thực hiện vận động đi nối bàn chân tiến, lùi Đi nối bàn chân tiến, lùi

* Vận động: chạy

16 16 Nhanh nhẹn, dẻo dai, khéo léo khi phối hợp thực hiện Chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật
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TT TT 
khối Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề

vận động chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật

* Vận động: tung, ném, bắt

24 24 Ném vật về phía trước bằng 1 tay đúng kỹ thuật ở 
khoảng cách xa 4-5m

Ném xa bằng 1 tay

* Vận động: bật, nhảy

32 32 Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động bật 
xa tối thiểu 50 cm

Bật xa tối thiểu 50cm

3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt

39 39 Thực hiện được các loại cử động bàn tay, ngón tay và 
cổ tay Các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay

B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt

52 52
Có kỹ năng rửa tay bằng xà phòng đúng quy trình. Có 
thói quen tự rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau 
khi đi vệ sinh và khi tay bẩn

Rèn luyện kỹ năng rửa tay bằng xà phòng 

53 53 Có kỹ năng lau mặt đúng thao tác. Có thói quen tự lau 
mặt Rèn luyện kỹ năng lau mặt

58 58 Biết sử dụng thiết bị vệ sinh đúng cách ( xả nước sau 
khi đi vệ sinh, không vứt rác vào bồn cầu)

Nội quy khu vực vệ sinh

3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
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TT TT 
khối Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề

Mời cô, mời bạn khi ăn
59 59 Có một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn 

uống và chủ động thực hiện hàng ngày Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

A. Khám phá khoa học
* Đồ dùng, đồ chơi

76 76 Biết phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 2-3 dấu hiệu về 
chất liệu và công dụng

Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 2-3 dấu hiệu về chất liệu và 
công dụng

B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm

93 93
Biết đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng 
Nhận biết các con số từ 5 - 10 và sử dụng các số đó để 
chỉ số lượng, số thứ tự

Đếm trong phạm vi 10, đếm xuôi, đếm ngược theo khả năng

2. Xếp tương ứng

97 97 Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan

6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian

104 104

Trẻ biết xác định được vị trí của đồ vật (phía trước- 
phía sau, phía trên - phía dưới, phía phải - phía trái) so 
với bản thân trẻ, với bạn khác, với một vật nào đó làm 
chuẩn

Xác định vị trí của đồ vật (phía trước- phía sau, phía trên - phía 
dưới, phía phải - phía trái) so với bản thân trẻ, với bạn khác, 
với một vật nào đó làm chuẩn

C. Khám phá xã hội

1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng
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TT TT 
khối Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề

112 112
Biết được những đặc điểm nổi bật của trường/lớp mầm 
non; công việc của các cô bác trong trường khi được 
hỏi, trò chuyện

Đặc điểm nổi bật của trường/lớp mầm non; công việc của các 
cô bác trong trường

113 113 Nói được họ tên, đặc điểm, sở thích của các bạn, các 
hoạt động của trẻ ở trường khi được hỏi, trò chuyện

Họ tên, đặc điểm, sở thích của các bạn, các hoạt động của trẻ ở 
trường

114 114 Kể được một số địa điểm công cộng gần gũi nơi trẻ 
sống Một số địa điểm công cộng gần gũi 

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

A. Nghe hiểu lời nói

123 123 Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc 
phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi 
và chủ đề thực hiện

124 124
Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng 
dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ 
đề thực hiện

Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, 
hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện

B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày

131 131 Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù 
hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề 
thực hiện

132 132 Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao 
phù hợp độ tuổi

Đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi

135 135 Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép trong giao tiếp Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … 
trong giao tiếp
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TT TT 
khối Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề

136 136
Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép, lịch sự  phù 
hợp với tình huống trong giao tiếp

Sử dụng các từ biểu cảm, hình tượng biểu thị sự lễ phép, lịch 
sự  "Cảm ơn", "Xin lỗi"; "Xin phép"; "Thưa"; "Dạ"; "Vâng"… 
phù hợp với tình huống trong giao tiếp

C. Làm quen với việc đọc - viết

140 140 Biết tự chọn sách để "đọc" và xem Tự chọn sách để "đọc" và xem

146 146 Có khả năng nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái 
Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa

Nhận dạng các chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in 
thường, in hoa

IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI

A. Phát triển tình cảm

1. Thể hiện ý thức về bản thân

154 154 Biết chủ động làm một số công việc đơn giản hàng 
ngày Chủ động và độc lập trong một số hoạt động

3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh

163 163 Biết thể hiện sự an ủi và chia vui với người thân và 
bạn bè. Dễ hòa đồng với bạn bè trong nhóm chơi Quan tâm đến người thân và bạn bè

165 165 Biết thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với 
hoàn cảnh Sự thích ứng phù hợp hoàn cảnh giao tiếp

B. Phát triển kỹ năng xã hội

1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

171 171 Có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ Lời nói và cử chỉ lễ phép, lịch sự trong giao tiếp
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II.PHÂN BỔ HOẠT ĐỘNG HỌC

Nhánh Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú

TT TT 
khối Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề

phép với người lớn

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình

186 186
Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp 
với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét 
mặt, điệu bộ, cử chỉ…

Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài 
hát

187 187
Có khả năng vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc 
thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ 
tay theo các loại tiết tấu, múa)

Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc 
thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc. Sử dụng các dụng cụ gõ 
đệm theo phách, nhịp, tiết tấu

189 189 Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có 
màu sắc hài hòa, bố cục cân đối

Vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối

190 190 Biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để tạo thành bức 
tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối

cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục 
cân đối

191 191 Biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm 
có bố cục cân đối

Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân 
đối

197 197 Có khả năng tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên 
vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích

Tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để 
tạo ra sản phẩm theo ý thích
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Ngày 9/09/2024 Ngày 10/09/2024 Ngày 11/09/2024 Ngày12/09/2024 Ngày 13/09/2024

Nhánh 
1

PTNN
Truyện: Mèo hoa 

đi học

PTTC
Chạy vượt qua 

chướng ngại vật

PTNT 
Xác định vị trí đồ 

vật so với bản 
thân

PTNT
Trường mầm non 
Quán Trữ Thân 

Yêu 

PTTM
Dạy hát : Cháu đi 

mẫu giáo 

Ngày 16/09/2024 Ngày 17/09/2024 Ngày 18/09/2024 Ngày 19/09/2024 Ngày 20/09/2024
Nhánh 

2 PTNN
Thơ: Trăng Sáng 

PTTC
Bật xa 50 cm

PTTC-KNXH
Vui tết trung thu 

PTTM
Dự án làm đèn 

lồng 

PTNN
LQCC: o, ô, ơ 

Ngày 23/09/2024 Ngày 24/09/2024 Ngày 25/09/2024 Ngày 26/09/2024 Ngày 27/09/2024

Nhánh 
3

PTNN
Truyện: Chú vịt 

khàn 

PTTC
Đi nối gót chân 

tiến, lùi  

PTNT
Phân loại đồ dùng 
theo 2-3 dấu hiệu

PTTM
Cắt dây xúc xích

PTTM
Dạy vận động 

theo tiết tấu phối 
hợp: Cả tuần đều 

ngoan
Ngày 30/09/2024 Ngày 01/10/2024 Ngày 02/10/2024 Ngày 03/10/2024 Ngày 04/10/2024

Nhánh 
4

PTTM
Vẽ cô giáo 

PTTC
Ném xa bằng 1 

tay 

PTNT
Đếm đến 5, nhận 
biết nhóm có 5 
đối tượng, nhận 

biết số 5 

PTNN
 TCCC: o, ô, ơ

PTNN
Thơ: Gà học chữ 



8

BGH. KÝ DUYỆT
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hương

Kiến An, ngày 30 tháng 08 năm 2024
NGƯỜI XÂY DỰNG

Trần Thị Minh Nguyệt
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